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	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật dân sự?
A. Vi phạm quy định về an toàn lao động của công ty.
B. Trộm cắp xe máy của người khác.
C. Từ chối không nhận quyền thừa kế tài sản.
D. Tự ý cho người khác mượn xe đạp của bạn.
Câu 2  Người nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình:
A. Người đủ 16 tuổi phạm tội quy định trong Bộ luật Hình sự.
B. Người bị mắc bệnh tâm thần phạm tội quy định trong Bộ luật Hình sự.
C. Người chưa đủ 14 tuổi phạm tội cố ý đánh người gây thương tích.
D. Người mới 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp của nhà hàng xóm.
Câu 3 Hành vi nào là hành vi thực hiện đúng pháp luật về kinh doanh? 
A. Kinh doanh các mặt hàng mà Nhà nước cấm.
B. Làm hàng giả.
C. Kê khai không đúng số vốn kinh doanh.
D. Kinh doanh các mặt hàng có ghi trong giấy phép kinh doanh.
Câu 4 Hành vi nào không phải là hành vi vi phạm pháp luật hình sự?
	A. Người lái xe uống rượu say, đâm vào người đi đường.
B. Em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp nhà hàng xóm.
C. Đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông.
D. Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.
Câu 5   Hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân?
A. Sản xuất buôn bán hàng giả.
B. Buôn bán chất ma tuý, đạn pháo.
C. Mở lớp dạy nghề.
D. Tổ chức và chứa chấp đánh bạc.
Câu 6   Ý kiến nào dưới đây là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
A. Chỉ những người lãnh đạo nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
B. Chỉ những cán bộ, công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
C. Chỉ những công dân đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
D. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu 7   Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của ai
A. Của quân đội nhân dân.
B. Của các lực lượng vũ trang nhân dân.
C. Của toàn dân.
D. Của nam thanh niên.
Câu 8   Việc làm nào thể hiện ý thức thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?       
A. Tự giác đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. 
B. Tích cực học tập các bộ môn văn hoá.
C. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
D. Giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
Câu 9: Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây đề góp phần bảo vệ Tổ quôc?
A. Đăng kí tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
B. Thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình chính sách.
C. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.
D. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Câu 10: Có một số thanh niên phát tán các tài liệu nói xấu Đảng và Nhà nước và kích động người dân đi biểu tình. Hành vi đó là?
A. Phá hoại nhà nước.
B. Bảo vệ nhà nước.
C. Hành động yêu nước.
D. Hành động khiêu khích chính quyền.
Câu 11: Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?
A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình.
B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người.
C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức.
D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai.
Câu 12: Pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp
A. giáo dục, thuyết phục, răn đe
B. giáo dục, nhắc nhở, răn đe.
C. giáo dục, nhắc nhở, lên án
D. giáo dục, thuyết phục, cưỡng chẽ.
Câu 13: Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định được gọi là?
A. Tuân theo pháp luật.
B. Sống có đạo đức.
C. Sống có văn hóa.
D. Sống có trách nhiệm.
Câu 14: Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để thể hiện sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
A. Săn bắt cướp bảo vệ trật tự trị an xã hội.
B. Học tập chăm chỉ, tích cực rèn luyện thể chất.
C. Khiếu nại những việc làm sai trái của cán bộ nhà nước
D. Cưu mang, nuôi dưỡng những em nhỏ mô côi, không nơi nương tựa.
Câu 15: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Tình trạng pháp lý.
C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 16:  Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm :
A. Phạt tiền người vi phạm.
B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.
C. Lập lại trật tự xã hội.
D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.

PHẦN  II: TỰ LUẬN 
Câu 1: 
      	Có mấy loại vi phạm pháp luật? Hãy kể tên các loại vi phạm pháp luật và lấy ví dụ minh họa?

Câu 2: 
           Em hãy cho biết thế nào là bảo vệ Tổ Quốc? Vì sao phải bảo vệ Tổ Quốc? Nêu 2 việc mà em và các bạn có thể làm để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng cách nào? 
Câu 3:
           Em hiểu hôn nhân là gì? Pháp luật Việt Nam cho phép công dân Việt Nam được kết hôn và cấm kết kết trong những trường hợp nào?
Câu 4: Cho tình huống sau:
	 Để về nhà nhanh, Hoàng đã đi vào đường ngược chiều nên bị chú công an viết giấy xử phạt vi phạm hành chính. Mẹ Hoàng cho rằng chú công an xử phạt như vậy là sai. Vì Hoàng mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bi xử phạt vi phạm hành chính.
         a. Theo em, ý kiến của mẹ Hoàng là đúng hay sai? Vì sao?
         b. Nếu là bạn của Hoàng mà chứng kiến sự việc trên, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào? Qua tình huống em rút ra bài học gì cho bản thân?
Câu 5 
   Đọc và xử lí tình huống sau:
        Tú (14 tuổi- Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp    đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua ngã chẳng may va vào ông Ba- người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai bị ngã và ông Ba bị thương nặng.
a. Hãy nhận xét hành vi của Tú là đúng hay sai?
b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Tú đã mắc và trách nhiệm của Tú trong sự việc này.
Câu 6: Cho tình huống sau:
          Tùng là học sinh lớp 9, lười học, ham chơi điện tử. Lúc đầu, cậu dùng tiền ăn sáng để đi chơi, sau đó không đủ, cậu dùng tiền đóng học phí, tiền học thêm. Có lần bí quá, Tùng còn lấy cắp tiền của mẹ, của bạn cùng lớp để tiêu xài.
           a. Em có nhận xét gì về hành vi của Tùng trong tình huống trên?
b. Theo em, Tùng phải chịu trách nhiệm pháp lí gì về hành vi do mình gây ra?
          c. Từ hành vi của Tùng, em rút ra bài học gì cho bản thân?


	



